
 
1. Put the words in right columns. 

 
2. Write. 

 
3. Read and complete 



 

 
4. Read the text again and answer the questions. 

 
5. Stick a photo of your family and write. 



 

 
  



 

ĐÁP ÁN 
1. Put the words in right columns. 

Sport: Swimming; Basketball; Volleyball; tennis; football 

Family member: father; mother, brother; sister; grandfather 

Number: Forty-one; sixty-one; sixty-eight; thirteen; forty-nine 

2. Write. 

1 - I 

2 - It 

3 - She 

4 - They 

5 - He 

6 - you 

3. Read and complete. 

1 - name; 2 - old; 3 - teacher; 4 - sister; 5 - am 

4. Read the text again and answer the questions. 

1 - She is seven years old. 

2 - She is thirty years old. 

3 - He is thirty-three years old. 

4 - She is four years old. 

Hướng dẫn dịch 

Xin chào! Tớ tên là Minh Hà. Đây là bức tranh gia đình của tớ. Đây là mẹ của tớ. Mẹ tớ là 

một giáo viên. Mẹ tớ 30 tuổi. Kia là bố của tớ. Bố tớ cũng là một giáo viên. Bố tớ 33 tuổi. 

Kia là em gái của tớ. Em ấy 4 tuổi. Tớ là học sinh. Tớ 7 tuổi. Gia đình tớ là một gia đình 

hạnh phúc. 

5. Stick a photo of your family and write. 

Học sinh tự trả lời. 

Gợi ý 

This is a picture of my family. This is my father. He is a worker. He is thirty eight years 

old. That is my mother. She is a nurse. She is thirty five years old. That is my elder brother. 

He is a student. He is eighteen years old. I am eight years old. I am a pupil. We are a happy 

family. 

Hướng dẫn dịch 

Đây là một hình ảnh của gia đình tôi. Đây là bố tôi. Anh ấy là một công nhân. Anh ấy ba 

mươi tám tuổi. Đó là mẹ của tôi. Cô ấy là một y tá. Cô ấy ba mươi lăm tuổi. Đó là anh cả 

của tôi. Anh là một sinh viên. Anh ấy mười tám tuổi. Tôi tám tuổi. Tôi là học sinh. Chúng 

tôi là một gia đình hạnh phúc. 

 


